
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
THÁNG 8/2024

1.  ĐINH XUÂN DŨNG . Mấy vấn đề về xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam hiện nay   / 
Đinh Xuân Dũng . - H. : Hà nội ,2023. - 176tr , 21cm    
070.509597  PD : DV.081979 / PM : MM.018743

2.  NGUYỄN PHÚC BỬU SUM. Con đường bay qua lằn ranh sinh diệt  / Nguyễn Phúc 
Bửu Sum. - H. : Hội Nhà Văn,2023. - 242tr , 21cm 

Tóm tắt :    Diễn giải những tư tưởng nền tảng của Đạo, của tư tưởng Không, 
triết lý Duyên Khởi, Duy Thức...qua các chủ đề như từ một hệ luận của thấy; vật chất, 
tức chẳng phải vật chất;... 
128  PD : DV.081878 / PM : MM.018647

3.  SHAPIRA, HAIM. Hạnh phúc & những điều nhỏ bé quan trọng khác  / Haim Shapira. 
- H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 266tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu khúc nhạc dạo đầu như hạnh phúc giống như một cánh 
bướm; cảm xúc và ước vọng; trí tưởng tượng; đoản luận về tình yêu;... 
152.4  PD : DV.081962 / PM : MM.018714

4.  PICHOT, PIERE. Luận về tinh thần  / Piere Pichot. - H. : Tri Thức,2023. - 176tr , 20cm 
Tóm tắt :    Những bài viết về kiểm tra năng khiếu; kiến thức và tính cách... 

153.9  PD : DV.081971 / PM : MM.018749

5.  EDWARDS, ALLISON. Đồng hành cùng con: Quản lý cảm xúc  / Allison Edwards. - H. 
: Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 132tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giúp hiểu rõ hơn về cách não bộ tương tác với cảm xúc; vai trò 
của sang chấn tâm lý đối với sức khỏe cảm xúc; lý do vì sao trẻ em hành xử vô lý trong 
những tình huống căng thẳng;... 
155.4  PD : DV.081941 / PM : MM.018703

6.  LÊ DƯƠNG THỂ HẠNH. Hạnh phúc trong tầm tay  / Lê Dương Thể Hạnh. - H. : Phụ 
Nữ Việt Nam,2023. - 210tr , 21cm 

Tóm tắt :    Chia sẻ những giá trị bình dị, chân thật trong tâm hồn theo các 
chủ đề: bình yên, bao dung, khiêm tốn,.... 
158.1  PD : DV.081875 / PM : MM.018625

7.  HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN. Hạnh phúc từ sự tự do và an lạc nội tâm  / Huỳnh Thị Diệu 
Hiền. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 244tr , 21cm 

Tóm tắt :    Viết về những suy nghĩ, trải nghiệm của tác giả về cuộc sống, 
tình yêu, hạnh phúc và sự an lạc nội tâm, giúp bạn đọc biết tĩnh lặng để đón nhận cảm 
xúc của mình và học cách bao dung với bản thân cũng như biết ơn những va vấp giúp 
mình trưởng thành 
158.1  PD : DV.082030 / PM : MM.018796



8.  HOÀNG NHA PHƯƠNG . Khổng tử tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn  / Hoàng Nha 
Phương . - H. : Hồng đức,2023. - 254tr , 21cm    
181  PD : DV.081921 / PM : MM.018692

9.  VŨ TRỌNG HÙNG. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên Việt 
Nam hiện nay  : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Hùng. - H. : Quân Đội Nhân Dân,2024. 
- (Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại). - 208tr , 21cm 

Tóm tắt :    Trình bày chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; một số vấn đề lý 
luận, thực tiễn về giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên; giải pháp nâng cao hiệu 
quả;... 
305.2309597  PD : DV.081957 / PM : MM.018726

10.  NGUYỆT TÚ. Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi   / Nguyệt Tú. - H. : Phụ nữ Việt Nam 
,2023. - 187tr , 21cm    
305.232  PD : DV.082007 / PM : MM.018752

11.  ĐOÀN ÁNH DƯƠNG. Phan Thị Bạch Vân: Vấn đề phụ nữ ở nước ta  / Đoàn ánh 
Dương biên soạn và giới thiệu. - In lần thứ hai. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 400tr , 
21cm    
305.409597  PD : DV.081882 / PM : MM.018621

12.  NGUYỄN VĂN KHÁNH . Trí thức Việt Nam những gương mặt tiêu biểu Tập 1  : 
Chính trị - quân sự - ngoại giao  / Nguyễn Văn Khánh . - H. : Hà nội ,2024 , 21cm

T.1, 153tr    
305.509597  PD : DV.081958 / PM : MM.018723

13.  NGUYỄN VĂN KHÁNH . Trí thức Việt Nam những gương mặt tiêu biểu Tập 2  : 
Khoa học - giáo dục - công nghệ  / Nguyễn Văn Khánh . - H. : Hà nội ,2024 , 21cm

T.2, 174tr    
305.509597  PD : DV.081959 / PM : MM.018724

14.  NGUYỄN VĂN KHÁNH . Trí thức Việt Nam những gương mặt tiêu biểu Tập 3  : 
Văn hóa - văn học - nghệ thuật  / Nguyễn Văn Khánh . - H. : Hà nội ,2024 , 21cm

T.3, 220tr    
305.509597  PD : DV.081960 / PM : MM.018725

15.  DƯƠNG VĂN HUY . Người hoa ở Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn trước Pháp thuộc   
: Sách chuyên khảo  / Dương Văn Huy . - H. : Khoa học xã hội ,2023. - 463tr , 24cm    
305.89510597  PD : DL.018901 / PM : MM.018698

16.  VŨ KIM YẾN. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hóa hướng 
tới chân - thiện - mỹ  / Vũ Kim Yến. - H. : Hà Nội,2024. - 198tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh: chỉ dẫn để xây dựng và phát 
triển nền văn hóa mới; những mẫu chuyện về danh nhân;... 
306  PD : DV.081953 / PM : MM.018732



17.  VŨ KIM YẾN . Văn hóa soi đường cho quốc dân đi : Nhân cách văn hóa Hồ Chí 
Minh   / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà Nội,2023. - (Khu di tích Hồ Chí 
Minh tại phủ Chủ tịch). - 200tr , 21cm    
306.09597  PD : DV.081954 / PM : MM.018731

18.  VŨ KIM YẾN . Văn hóa soi đường cho quốc dân đi : Sức mạnh của văn hóa đạo đức 
Hồ Chí Minh   / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà Nội,2023. - (Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại phủ Chủ tịch). - 224tr , 21cm    
306.09597  PD : DV.081973 / PM : MM.018758

19.  VŨ KIM YẾN . Văn hóa soi đường cho quốc dân đi : Xây dựng nền văn hóa mới dân 
tộc, khoa học, đại chúng   / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà Nội,2023. - 
(Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch). - 212tr , 21cm    
306.09597  PD : DV.081975 / PM : MM.018753

20.  VŨ KIM YẾN . Văn hóa soi đường cho quốc dân đi : Xây dựng nền văn hóa ngoại 
giao đặc sắc   / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà Nội,2023. - (Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại phủ Chủ tịch). - 204tr , 21cm    
306.09597  PD : DV.081977 / PM : MM.018754

21.  VŨ KIM YẾN . Văn hóa soi đường cho quốc dân đi : Xây dựng nền văn hóa tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc   / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà Nội,2023. - (Khu 
di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch). - 196tr , 21cm    
306.09597  PD : DV.081978 / PM : MM.018755

22.  VŨ KIM YẾN . Văn hóa soi đường cho quốc dân đi : Xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam hiện đại  / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà Nội,2023. - (Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại phủ Chủ tịch). - 196tr , 21cm    
306.09597  PD : DV.081976 / PM : MM.018756

23.  VŨ KIM YẾN . Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành 
trình tiếp biến văn hóa nhân loại   / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà 
Nội,2023. - (Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch). - 220tr , 21cm    
306.09597  PD : DV.081974 / PM : MM.018757

24.  VŨ KIM YẾN . Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Khát vọng Việt Nam phồn vinh 
và hạnh phúc   / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà Nội,2023. - (Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại phủ Chủ tịch). - 204tr , 21cm    
306.09597  PD : DV.081972 / PM : MM.018759

25.  NGÔ ĐỨC THỊNH. Hệ giá trị văn hóa Việt Nam  / Ngô Đức Thịnh. - H. : Tri 
thức,2024. - 380tr , 21cm 

Tóm tắt :    Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về giá 
trị văn hóa; Những giá trị văn hóa trong việc thích ứng và khai thác tài nguyên ... 
306.09597  PD : DV.081982 / PM : MM.018760



26.  VŨ KIM YẾN. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Kết tinh và tỏa sáng văn hóa Hồ 
Chí Minh  / Vũ Kim Yến. - H. : Hà Nội,2024. - 228tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giữ gìn và phát huy giá 
trị văn hóa tinh thần của dân tộc; nhớ lời bác dạy: biết ơn nguồn cội; ba mươi năm 
sau;... 
306.09597  PD : DV.081952 / PM : MM.018733

27.  VÕ VĂN THÀNH. Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam  / Võ Văn Thành. - H. : 
Hà Nội,2023. - 396tr , 21cm 

Tóm tắt :    Trình bày nhận thức luận về văn hóa du lịch; văn hóa du lịch Việt 
Nam trên một số phương diện;... 
306.4  PD : DV.081980 / PM : MM.018748

28.  NGUYỄN THANH TÚ. Hồ Chí Minh và những biểu tượng truyền thống văn hóa - 
con người  : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Tú. - H. : Quân Đội Nhân Dân,2024. - 
(Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại). - 236tr , 21cm 

Tóm tắt :    Trình bày biểu tượng về truyền thống, con người văn hóa; các bộ 
phận cơ thể người;... 
306.4  PD : DV.081956 / PM : MM.018728

29.  NGUYỄN XUÂN CƯỜNG . An ninh phi truyền thống ở biển đông, cơ hội và vấn đề 
đặt ra đối với Việt Nam   / Nguyễn Xuân Cường . - H. : Hà Nội ,2024. - (Chủ quyền 
biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm ). - 200tr , 23cm    
320.109597  PD : DV.081969 / PM : MM.018717

30.  ĐẬU XUÂN LUẬN . Biển đảo Việt Nam mến yêu   / Đậu Xuân Luận, Đặng Việt Thủy. 
- H. : Hà Nội ,2024. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm ). - 
224tr , 23cm    
320.109597  PD : DV.081970 / PM : MM.018716

31.  TRẦN NGỌC BÌNH . Dấu ấn Hoàng Sa   / Trần Ngọc Bình . - H. : Hà Nội ,2024. - 
(Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm ). - 96tr , 23cm    
320.109597  PD : DV.081967 / PM : MM.018719

32.  LƯU VĂN LỢI . Hoàng Sa Trường Sa trong tâm thức Việt Nam   / Lưu Văn Lợi, Kim 
Quang Minh . - H. : Hà Nội ,2024. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm 
phạm ). - 232tr , 23cm    
320.109597  PD : DV.081966 / PM : MM.018720

33.  CHÍ TRUNG . Nhận diện và ngăn chặn "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới  / 
Chí Trung . - H. : Dân trí ,2023. - 203tr , 19cm    
320.109597  PD : DV.081933 / PM : MM.018688

34.  SƠN HẢI. Chiến lược biển: Từ tầm nhìn của tướng giáp đến trách nhiệm của người 
lính nơi "đầu sóng, ngọn gió"  / Sơn Hải sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân Trí,2022. - 
200tr , 19cm 



Tóm tắt :    Những bài viết về quan điểm, tầm nhìn chiến lược của Đại tướng 
Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáo về biển, đảo nước ta; vai trò, trách nhiệm của lực lượng 
vũ trang nơi tuyến đầu bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc 
320.109597  PD : DV.081988 / PM : MM.018769

35.  KIM QUANG MINH. Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam  / Kim Quang Minh, 
Trinh Anh Cơ. - H. : Hà Nội,2023. - 184tr , 23cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu tổng quan về địa danh; chuẩn hóa địa danh; vai trò và 
ý nghĩa của địa danh chuẩn;... 
320.109597  PD : DV.081965 / PM : MM.018721

36.  ĐÔNG PHƯƠNG . Ngọn hải đăng: ánh sáng chủ quyền quốc gia trên biển   / Đông 
Phương  . - H. : Dân trí ,2023. - 198tr , 19cm    
320.1509597  PD : DV.081928 / PM : MM.018687

37.   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  . - H. : Phụ nữ Việt Nam 
,2023. - 300tr , 21cm    
324.2597075  PD : DV.081989 / PM : MM.018744

38.  CHÍ TRUNG . Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng   / Chí Trung . - H. : Dân trí ,2023. - 195tr , 19cm    
324.2597075  PD : DV.081923 / PM : MM.018672

39.  CHÍ TRUNG . Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng   : 
(Hỏi - đáp) / Chí Trung . - H. : Dân trí ,2023. - 151tr , 19cm    
324.2597075  PD : DV.081924 / PM : MM.018681

40.  NGUYỄN MẠNH THẮNG . Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa  / Nguyễn 
Mạnh Thắng . - H. : Quân đội nhân dân ,2023. - 192tr , 21cm    
324.2597075  PD : DV.082002 / PM : MM.018746

41.  CHÍ TRUNG . Phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy lùi chủ nghĩa cá 
nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay    / Chí Trung . - H. : Dân trí ,2023. - 203tr , 
19cm    
324.2597075  PD : DV.081916 / PM : MM.018660

42.  NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếng gọi từ trái tim, 
mệnh lệnh của cuộc sống  / Nguyễn Bá Dương. - H. : Quân đội Nhân dân,2024. - 268tr 
, 21cm 

Tóm tắt :    Khẳng định bản chất khoa học, cách mạng, giá trị và ý nghĩa của 
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phản ánh sự vận dụng sáng tạo lý luận 
vào thực tiễn của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 
324.2597075  PD : DV.081951 / PM : MM.018734

43.  NGUYỄN KHẮC TRAI. Công tác binh vận của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước  : Sách chuyên khảo / Nguyễn Khắc Trai. - H. : Quân Đội Nhân Dân ,2024. - 



(Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025). - 236tr 
, 21cm 

Tóm tắt :    Quyển sách giới thiệu công tác binh vận của Đảng giai đoạn 
1969 - 1972; Đảng đẩy mạnh giai đoạn 1973 - 1975; một số vấn đề rút ra và vận dụng 
trong xây dựng quân đội hiện nay;... 
324.2597075  PD : DV.082001 / PM : MM.018761

44.  MAI THỊ HỒNG TÂM . Cạnh tranh Mỹ - Trung trong các tổ chức quản trị toàn cầu, 
khu vực và một số hàm ý đối sách của Việt Nam   : Sách chuyên khảo  / Mai Thị 
Hồng Tâm . - H. : Khoa học xã hội ,2023. - 279tr , 24cm    
327.1  PD : DL.018903 / PM : MM.018697

45.  LÊ QUANG MẠNH. Vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong Asean   / Lê Quang 
Mạnh. - H. : Công an nhân dân ,2023. - 199tr , 21cm    
327.597  PD : DV.082006 / PM : MM.018763

46.  BRUDER, JESSICA. Cõi người dưng: Đời du dân Mỹ thế kỷ 21  / Jessica Bruder. - H. 
: Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 400tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu các chương như "Sqeeze Inn"; Kết thúc; Tồn sinh xứ 
Mỹ; Kế hoạch thoát ly;... 
331.3  PD : DV.081906 / PM : MM.018690

47.  ROCKEFELLER, DAVID. Cách kiếm tiền của David Rockefeller  / David Rockefeller. 
- H. : Tri Thức,2023. - 96tr , 20cm    
332.024  PD : DV.081926 / PM : MM.018667

48.  TIẾN THÀNH. Cách người Do Thái: Quản lý tiền và tài sản  / Tiến Thành, Bội Bội, 
Kiến Văn biên soạn. - Thanh Hóa. : Thanh Hóa,2023. - 214tr , 21cm 

Tóm tắt :    Đưa ra những lý giải, dẫn chứng cụ thể giúp cả thế giới phải nể 
phục và học hỏi;... 
332.024  PD : DV.081950 / PM : MM.018713

49.  TĂNG BÌNH . 550 câu hỏi đáp về biển, đảo Việt Nam   / Tăng Bình . - H. : Hồng đức 
,2023. - 396tr , 27cm    
333.91  PD : DL.018907 / PM : MM.018696

50.  ĐÔNG PHƯƠNG . Bảo vệ tổ quốc: Phòng thủ vững chắc từ hướng biển   / Đông 
Phương . - H. : Dân trí ,2023. - 197tr , 19cm    
335.409597  PD : DV.081934 / PM : MM.018659

51.  VŨ THỊ KIM YẾN. Sáng mãi tinh thần thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh  
/ Vũ Thị Kim Yến; Trần Thị Mai Thanh biên soạn . - H. : Công An Nhân Dân,2023. - 
296tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước (một số 
câu trích, bài viết nghiên cứu...); những tấm gương "người tốt, việc tốt";... 
335.4346  PD : DV.081909 / PM : MM.018674



52.  NGUYỄN VĂN CHUNG. Quan điểm mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam về phát 
triển kinh tế trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra đối 
với công tác bảo vệ an ninh kinh tế  / Nguyễn Văn Chung, Lê Hoàng Hải. - H. : Công 
An Nhân Dân,2023. - 272tr , 21cm 

Tóm tắt :    Trình bày những quan điểm mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam; 
bối cảnh quốc tế và những yếu tố trong nước đang tác động đến phát triển kinh tế; dự 
báo tình hình và những yêu cầu, nhiệm vụ;... 
338.9597  PD : DV.082008 / PM : MM.018762

53.  PHẠM CÔNG THƯỞNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững và sự vận 
dụng ở Việt Nam hiện nay  : Sách chuyên khảo / Phạm Công Thưởng. - H. : Quân Đội 
Nhân Dân,2024. - (Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại). - 152tr , 
21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững; định 
hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay;.... 
338.9597  PD : DV.081955 / PM : MM.018729

54.  LÊ THÁI DŨNG . Luật xưa nước Việt điều hay nên biết  / Lê Thái Dũng . - H. : Hồng 
đức ,2023. - 211tr , 21cm    
340  PD : DV.081915 / PM : MM.018663

55.  THANH GIANG . Một số quy định về thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực giáo dục   / Thanh Giang . - H. : Hồng đức,2023. - 211tr , 19cm    
344.597  PD : DV.081911 / PM : MM.018679

56.  TRẦN TUẤN HÙNG. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu 
trách nhiệm vì lợi ích chung theo tư tưởng Hồ Chí Minh  / Trần Tuấn Hùng chủ 
biên. - H. : Công An Nhân Dân,2023. - 496tr , 21cm 

Tóm tắt :    Luận giải cơ sở, nội dung và quá trình hình thành, xây dựng đội 
ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích thực tiễn và đề xuất các giải pháp vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và 
dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong quá trình đổi mới và xây dựng đất nước 
hiện nay 
352.609597  PD : DV.081949 / PM : MM.018704

57.  NAM PHONG . Văn hóa giữ nước của người Việt từ truyền thống đến hiện tại   / 
Nam Phong . - H. : Dân trí ,2023. - 195tr , 19cm    
355.009597  PD : DV.081913 / PM : MM.018665

58.  CAO VĂN LIÊN . Thủy hải chiến Việt Nam trong lịch sử   / Cao Văn Liên . - H. : Hà 
Nội ,2024. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm ). - 220tr , 23cm    
359.009597  PD : DV.081968 / PM : MM.018718



59.   Đi về phía bình yên: Câu chuyện của chị em bị bạo lực, xâm hại và mua bán người . 
- H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 320tr , 21cm 

Tóm tắt :    Trình bày các câu chuyện như cây xương rồng trên cát; vĩnh biệt 
hai cuộc hôn nhân đen tối; nơi tôi được sinh ra lần nữa;... 
362.83  PD : DV.081876 / PM : MM.018646

60.  ĐINH BÁ ÂU. Xây dựng phong cách ứng xử của công an nhân dân theo phong cách 
Hồ Chí Minh   : Sách chuyên khảo / Đinh Bá Âu. - Tái bản. - H. : Công An Nhân 
Dân,2023. - (Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại). - 231tr , 21cm 

Tóm tắt :    Trình bày lý luận; thực trạng, kết quả và những vấn đề đặt ra; vận 
dụng; mục tiêu phương hướng về xây dựng phong cách ứng xử của công an nhân dân 
theo phong cách Hồ Chí Minh  
363.209597  PD : DV.081964 / PM : MM.018727

61.  ĐỖ HOÀNG LINH. Biên niên sự kiện chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân  / 
Đỗ Hoàng Linh. - H. : Công An Nhân Dân,2023. - 231tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu các sự kiện lịch sử, quan điểm, chỉ đạo, định hướng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân được trình bày theo hệ thống biên 
niên... 
363.209597  PD : DV.081963 / PM : MM.018730

62.  NGUYỄN THÀNH LONG. Xử lý nước, rác thải, thuốc bảo vệ thực vật phòng bệnh ở 
nông thôn  / Nguyễn Thành Long biên soạn. - H. : Hà Nội,2023. - (Nông nghiệp xanh 
bền vững). - 116tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu con người và môi trường; nước và tạo nguồn nước 
sạch; phân rác và việc xử lý;... 
363.72  PD : DV.081937 / PM : MM.018670

63.  DƯƠNG PHONG . Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam   / Dương 
Phong  (Sưu tầm - tuyển chọn). - H. : Dân trí,2023. - 199tr , 21cm    
371.1  PD : DV.081994 / PM : MM.018738

64.  THANH GIANG . Sông nước biển đảo trong đời sống của người Việt Nam   / Thanh 
Giang . - H. : Dân trí ,2023. - 197tr , 19cm    
390.09597  PD : DV.081936 / PM : MM.018655

65.  TĂNG BÌNH. Tìm hiểu phong tục cổ truyền: 259 điều nên biết về phong tục Việt 
Nam  / Tăng Bình, ái Phương. - H. : Hồng Đức,2023. - 420tr , 27cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu một số phong tục, tập quán và tín ngưỡng có giá trị 
tiêu biểu của các dân tộc vùng miền Việt Nam; một số phong tục truyền thống trong 
đám cưới của người Việt; trong Tết cổ truyền và các ngày lễ tết dân gian;... 
390.09597  PD : DL.018906 / PM : MM.018695

66.  NGÔ ĐỨC THỊNH. Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam  / Ngô Đức Thịnh. - 
H. : Hội Nhà Văn,2023. - 320tr , 21cm 



Tóm tắt :    Giới thiệu trang phục - bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam 
qua các chủ đề như phác họa đôi nét trang phục qua các thời đại; trang phục dân tộc 
Kinh, Mường, Tày - Nùng,... 
391.009597  PD : DV.081912 / PM : MM.018678

67.  THANH GIANG . Tết cổ truyền kết tinh văn hóa dân tộc trong phong tục  / Thanh 
Giang . - H. : Dân trí ,2023. - 199tr , 19cm    
394.261409597  PD : DV.081927 / PM : MM.018686

68.  NGÔ ĐỨC THỊNH . Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam   / Ngô Đức Thịnh . - H. : 
Tri thức,2023. - 416tr , 24cm    
394.269597  PD : DL.018902 / PM : MM.018699

69.  THANH GIANG. Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn trong văn hóa Việt Nam  / 
Thanh Giang sưu tầm - tuyển chọn. - H. : Dân Trí,2023. - 218tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; ngày lễ hội lớn 
theo Dương lịch; ngày lễ theo Âm lịch Việt Nam;... 
394.269597  PD : DV.082031 / PM : MM.018797

70.  NGÔ ĐỨC THỊNH. Tín ngưỡng & văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam  / Ngô Đức Thịnh 
chủ biên. - H. : Hà Nội,2023. - 520tr , 24cm 

Tóm tắt :    Một số hình thức tín ngưỡng dân gian, và một số hình thức văn 
hóa tín ngưỡng... 
398.09597  PD : DL.018910 / PM : MM.018774

71.  NGÔ ĐỨC THỊNH. Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam  / Ngô Đức Thịnh chủ biên. 
- H. : Hà Nội,2023. - 348tr , 24cm 

Tóm tắt :    Phác họa về tín ngưỡng các tộc người ở Việt Nam; Tín ngưỡng 
thờ cúng tổ tiên; Tín ngưỡng thờ Thành hoàng ... 
398.09597  PD : DL.018911 / PM : MM.018771

72.  NGÔ ĐỨC THỊNH. Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng  / Ngô Đức Thịnh 
chủ biên. - H. : Hà Nội,2023. - 224tr , 21cm 

Tóm tắt :    Tín ngưỡng, tôn giáo và ca nhạc cổ truyền, văn hóa Đạo Mẫu và 
một số lễ hội cổ truyền... 
398.09597  PD : DV.081983 / PM : MM.018751

73.  NGUYỄN VĂN DÂN. Thần thoại Hy Lạp  / Nguyễn Văn Dân sưu tầm và biên soạn. - 
Tái bản lần thứ tám. - H. : Thanh Niên,2023. - 424tr , 24cm 

Tóm tắt :    Trình bày các câu chuyện về các vị thần và các nhân vật nổi tiếng 
và các truyền thuyết liên hoàn;... 
398.209495  PD : DL.018898 / PM : MM.018617

74.  TUỆ MINH . Marie Curie - Nữ bác học giành hai giải Nobel  / Tuệ Minh, Hoàng 
Hường . - H. : Văn học ,2023. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng ). - 121tr , 21cm    
540.92  PD : DV.081942 / PM : MM.018706



75.  NGUYỄN VÂN NAM. Thân nhiệt: Chìa khóa để sống khỏe mạnh và trường thọ  / 
Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng biên soạn. - H. : Hồng Đức,2023. - 248tr , 
21cm 

Tóm tắt :    Trình bày các chủ đề về sinh mệnh và bệnh tật; thân nhiệt;... 
616.07  PD : DV.081939 / PM : MM.018702

76.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Ung thư không phải là dấu chấm hết  / Nguyễn Khắc 
Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức,2023. - 232tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu các chương như gan và bệnh ung thư gan; Chuẩn đoán 
bệnh; nguyên tắc và phương pháp điều trị bệnh ung thư gan; điều dưỡng bệnh nhân ung 
thư gan;... 
616.99  PD : DV.081940 / PM : MM.018701

77.  HOÀNG HƯỜNG. Edison - Bậc thầy của những phát minh   / Hoàng Hường. - H. : 
Văn học ,2023. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng ). - 131tr , 21cm    
621.3092  PD : DV.081948 / PM : MM.018712

78.  JAMES, ROBIN. ít đi để được nhiều hơn  = Less is more / Robin James. - Thanh Hóa : 
Thanh Hóa,2023. - 160tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu phương pháp sống tối giản để giảm bớt sự lộn xộn 
trong cuộc sống, sắp xếp lịch trình hiệu quả và dành thời gian cho những điều thực sự 
quan trọng... 
646.7  PD : DV.081903 / PM : MM.018673

79.  TUỆ MINH . Albert Einstein - Nhà khoa học thiên tài   / Tuệ Minh, Bích Ngọc . - H. : 
Văn học ,2023. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng ). - 114tr , 21cm    
660.092  PD : DV.081945 / PM : MM.018709

80.  TUỆ MINH . Alfred  Nobel - Nhà khoa học lừng danh   / Tuệ Minh. - H. : Văn học 
,2023. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng ). - 81tr , 21cm    
660.092  PD : DV.081946 / PM : MM.018710

81.  THANH GIANG. Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt Nam  / Thanh Giang sưu tầm, 
tuyển chọn. - H. : Dân Trí,2023. - 210tr , 19cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu một số làng nghề truyền thống trên cả nước được lưu 
truyền từ đời này sang đời khác như: Nghề xe lanh dệt vải của đồng bào dân tộc Mông ở 
Lùng Tám, Hà Giang; nghề ngói âm dương của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn; bánh 
chưng Bờ Đậu Thái Nguyên... 
680.09597  PD : DV.081938 / PM : MM.018705

82.  TUỆ MINH . Leonardo Da Vinci - Bậc thầy nghệ thuật   / Tuệ Minh . - H. : Văn học 
,2023. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng ). - 97tr , 21cm    
759.5  PD : DV.081947 / PM : MM.018711



83.  BARRY, PETER . Nhập môn lý thuyết văn học và văn hóa   / Peter Barry. - H. : Hội 
nhà văn,2023. - 436tr , 24cm    
801  PD : DL.018899 / PM : MM.018614

84.  NGUYỄN VĂN HỌC. Diễn thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX những âm thanh 
văn hóa của hội trí tri  / Nguyễn Văn Học sưu tầm và giới thiệu. - H. : Khoa Học Xã 
Hội,2023. - 668tr , 24cm    
808.51  PD : DL.018904 / PM : MM.018700

85.  GEMEINHART, DAN. 5 ngày đi bụi hay cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một cậu nhóc ung 
thư  / Dan Gemeinhart. - In lần thứ ba. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 278tr , 21cm    
813  PD : DV.081918 / PM : MM.018689

86.  SCOTT FITZGERRALD, F.. Gatsby vĩ đại  / F. Scott Fitzgerrald. - H. : Văn Học,2023. - 
270tr , 21cm    
813  PD : DV.081873 / PM : MM.018629

87.  STEINBECK, JOHN. Hạt ngọc trai  : Truyện dài / John Steinbeck. - H. : Văn Học,2022. 
- 150tr , 21cm    
813  PD : DV.081869 / PM : MM.018645

88.  MCCULLEY, JOHNSTON. Mặt nạ Zorro  / Johnston McCulley. - H. : Văn học,2023. - 
293tr , 21cm    
813  PD : DV.081859 / PM : MM.018590

89.  LARSEN, NELLA. Giả mạo  : Tiểu thuyết / Nella Larsen. - H. : Hội Nhà Văn,2023. - 
196tr , 21cm    
813  PD : DV.081910 / PM : MM.018654

90.  DOYLE, ARTHUR CONAN . Chiếc phễu da và những truyện kỳ bí   / Arthur Conan 
Doyle. - H. : Văn học ,2023. - 462tr , 24cm    
823  PD : DL.018896 / PM : MM.018618

91.  JAMES, HENRY. Con quái vật trong rừng và Ban thờ Người Chết  / Henry James. - 
H. : Hội nhà văn,2023. - 127tr , 21cm    
823  PD : DV.081853 / PM : MM.018602

92.  BECKETT, SIMON. Đứa bé mất tích  / Simon Beckett. - H. : Dân trí,2023. - 507tr , 
21cm    
823  PD : DV.081842 / PM : MM.018592

93.  LINDGREN, ASTRID. Làng ồn ào vui ơi là vui  / Astrid Lindgren. - H. : Phụ Nữ Việt 
Nam,2023. - 180tr , 18cm    
839.73  PD : DV.081866 / PM : MM.018624



94.  TUỆ MINH . Hans Christian Andersen - Ông hoàng cổ tích thế giới   / Tuệ Minh . - 
H. : Văn học ,2023. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng ). - 82tr , 21cm    
839.813  PD : DV.081943 / PM : MM.018707

95.  LAURENS, CAMILLE . Con gái  = Fille / Camille Laurens. - H. : Phụ Nữ Việt 
Nam,2023. - 260tr , 21cm    
843  PD : DV.081874 / PM : MM.018631

96.  SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. Cậu hoàng tử nhỏ  / Antoine De Saint-Exupéry. - 
H. : Dân trí,2023. - 163tr , 18cm    
843  PD : DV.081865 / PM : MM.018609

97.  MALOT, HECTOR. Không gia đình  / Hector Malot. - H. : Văn học,2023. - 663tr , 
21cm    
843  PD : DV.081841 / PM : MM.018584

98.  MAUPASSANT. Đốc tờ Héracilus Gloss  / Maupassant. - H. : Hội nhà văn,2023. - 139tr 
, 20cm    
843  PD : DV.081855 / PM : MM.018608

99.  BESSON, PHILIPPE. Đừng tự lừa dối mình  : Tiểu thuyết / Philippe Besson. - H. : Hội 
Nhà Văn,2023. - 212tr , 21cm    
843  PD : DV.081917 / PM : MM.018653

100.  BAUDELAIRE. Họa sĩ của cuộc sống hiện đại và Tác phẩm và cuộc đời Eugène 
Delacroix  / Baudelaire. - H. : Hội nhà văn,2023. - 121tr , 21cm    
844  PD : DV.081863 / PM : MM.018600

101.  SCERBANENCO, GIORGIO. Cô gái đến từ Milan  / Giorgio Scerbanenco. - H. : Văn 
học,2023. - 287tr , 21cm    
853  PD : DV.081843 / PM : MM.018591

102.  COELHO, PAULO. Ma thuật yêu   = Brida / Coelho, Paulo. - H. : Phụ Nữ Việt 
Nam,2023. - 268tr , 21cm    
869.3  PD : DV.081881 / PM : MM.018620

103.  TUỆ MINH . Lev Tolstoy - Nhà văn hiện thực vĩ đại   / Tuệ Minh. - H. : Văn học 
,2023. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng ). - 93tr , 21cm    
891.73  PD : DV.081944 / PM : MM.018708

104.  DOSTOYEVSKY, FYODOR. Đêm trắng: Một câu chuyện tình lãng mạn (theo hồi 
ức của một kẻ mộng mơ)  / Fyodor Dostoyevsky. - H. : Hà Nội,2023. - 138tr , 21cm    
891.73  PD : DV.081935 / PM : MM.018657

105.  HẢI PHI . Ma tước   / Hải Phi . - H. : Văn học ,2023. - 534tr , 24cm    
895.13  PD : DL.018897 / PM : MM.018616



106.  DIÊM LIÊN HOA. Đinh trang mộng  : Tiểu thuyết / Diêm Liên Hoa. - H. : Hội Nhà 
Văn,2023. - 345tr , 24cm    
895.13  PD : DL.018894 / PM : MM.018613

107.  NATSUME SOSEKI. Cánh cổng  : Tiểu thuyết / Natsume Soseki. - H. : Hội nhà văn 
,2023. - 344tr , 21cm    
895.63  PD : DV.081901 / PM : MM.018671

108.  YOKO TAWADA. Hiến Đăng Sứ  / Yoko Tawada. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 
296tr , 21cm    
895.63  PD : DV.081899 / PM : MM.018677

109.  KIM RYEO RYEONG. Một tuần  : Tiểu thuyết / Kim Ryeo Ryeong. - H. : Phụ Nữ Việt 
Nam,2023. - 272tr , 21cm    
895.73  PD : DV.081919 / PM : MM.018662

110.  DƯƠNG PHONG . Các bậc văn nhân trong lịch sử Việt Nam   / Dương Phong  (Sưu 
tầm - tuyển chọn). - H. : Dân trí,2023. - 203tr , 21cm    
895.92209  PD : DV.081993 / PM : MM.018739

111.  PHẠM KHÁNH DUY. Lật những mảnh ghép văn chương  : Nghiên cứu phê bình 
văn học / Phạm Khánh Duy. - H. : Hà Nội,2023. - 192tr , 21cm    
895.92209  PD : DV.081914 / PM : MM.018656

112.  PHẠM KHÁNH DUY. Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây Nam 
trong văn học  : Phê bình - Tiểu luận / Phạm Khánh Duy. - H. : Hà Nội,2023. - 224tr , 
21cm    
895.92209  PD : DV.081898 / PM : MM.018622

113.  HOÀNG NHƯ MAI. Tìm hiểu bản sắc dân tộc trong thơ chủ tịch Hồ Chí Minh  / 
Hoàng Như Mai, Nguyễn Văn Hấn biên soạn. - H. : Hà Nội,2024. - 392tr , 24cm    
895.922132  PD : DL.018900 / PM : MM.018669

114.  PHẠM TIẾN DŨNG. Giai điệu thời gian  = La Mélodie Du Temps / Phạm Tiến Dũng. 
- H. : Hội Nhà Văn,2023. - (Nông nghiệp xanh bền vững). - 228tr , 21cm    
895.92214  PD : DV.081905 / PM : MM.018661

115.  TÔ HOÀI. Dế Mèn phiêu lưu ký   / Tô Hoài. - H. : Dân Trí,2023. - 124tr , 19cm    
895.9223  PD : DV.081867 / PM : MM.018634

116.  NGÔ GIA VĂN PHÁI. Hoàng Lê Nhất thống chí  / Ngô Gia Văn Phái. - H. : Văn 
học,2023. - 409tr , 21cm    
895.92232  PD : DV.081902 / PM : MM.018675

117.  NAM CAO. Đôi mắt  / Nam Cao. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 270tr , 21cm    



895.922332  PD : DV.081872 / PM : MM.018628

118.  NAM CAO. Chí Phèo  / Nam Cao. - H. : Văn Học, 2023. - (Danh tác Việt Nam). - 332tr 
, 21cm    
895.922332  PD : DV.081871 / PM : MM.018633

119.  THẠCH LAM. Nắng trong vườn  / Thạch Lam. - H. : Văn Học,2023. - 130tr , 21cm    
895.922332  PD : DV.081870 / PM : MM.018632

120.  LÊ TRÍ VIỄN. Tìm hiểu truyện và ký của Hồ Chí Minh  / Lê Trí Viễn, Nguyễn Văn 
Hấn. - H. : Hà Nội,2023. - 96tr , 21cm    
895.922332  PD : DV.081981 / PM : MM.018750

121.  MA VĂN KHÁNG. Chim trời bay về sau cơn mưa  : Tập truyện ngắn / Ma Văn 
Kháng. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 244tr , 21cm    
895.922334  PD : DV.081879 / PM : MM.018626

122.   Buồn mãi có làm gì được không?  : Tản văn. - H. : Thanh Niên,2022. - 194tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081904 / PM : MM.018668

123.  NGUYỄN DUY HIẾN                                                                                                                         
. Đêm cháy   : Tiểu thuyết  / Nguyễn Duy Hiến                                         . - H. : Quân 
đội nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
1975-2025). - 248tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081886 / PM : MM.018639

124.  NGUYỄN TRỌNG LUÂN . Bình minh phía trước   / Nguyễn Trọng Luân . - H. : 
Quân đội nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 
nước 1975-2025). - 300tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081895 / PM : MM.018649

125.  AN BÌNH MINH . Bi tráng Trường Sơn   / An Bình Minh . - H. : Quân đội nhân 
dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-
2025). - 272tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081896 / PM : MM.018648

126.  CAO VĂN LIÊN . Hải đoàn cảm tử huyền thoại   / Cao Văn Liên . - H. : Hà nội 
,2024. - 168tr , 23cm    
895.92234  PD : DV.081908 / PM : MM.018658

127.  NGUYỄN DUY LIỄM . Hai nửa cuộc chiến   / Nguyễn Duy Liễm . - H. : Quân đội 
nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
1975-2025). - 352tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081894 / PM : MM.018651



128.  HÀ ĐÌNH CẨN  . Mây vẫn bay về trời  / Hà Đình Cẩn  . - H. : Quân đội nhân 
dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-
2025). - 236tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081891 / PM : MM.018652

129.  HÀ ĐÌNH CẨN                                                                                          . Muối của đảo   
: Tiểu thuyết  / Hà Đình Cẩn                                           . - H. : Quân đội nhân dân,2023. 
- (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025). - 228tr 
, 21cm    
895.92234  PD : DV.081884 / PM : MM.018644

130.  NGUYỄN DUY HIẾN                                                                                                                         
. Người bến sông   / Nguyễn Duy Hiến                                         . - H. : Quân đội nhân 
dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-
2025). - 252tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081893 / PM : MM.018641

131.  CHÂU LA VIỆT                                   . Người mẹ và cánh rừng   / Châu La Việt                      
. - H. : Quân đội nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước 1975-2025). - 196tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081883 / PM : MM.018642

132.  HOÀI HƯƠNG                                                                                      . Tập truyện 
ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến tranh   : Tập truyện ngắn  / Hoài Hương                                       
. - H. : Quân đội nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước 1975-2025). - 280tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081897 / PM : MM.018650

133.  HÀ ĐÌNH CẨN. Vùng da báo  / Hà Đình Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân,2023. - (Kỷ 
niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025). - 252tr , 
21cm    
895.92234  PD : DV.081885 / PM : MM.018643

134.  NGUYỄN ANH DŨNG. Sài Gòn 105 độ F  / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Quân đội nhân 
dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-
2025). - 408tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081888 / PM : MM.018637

135.  LÊ MINH HÀ. Gió tự thời khuất mặt  : Tiểu thuyết / Lê Minh Hà. - H. : Hội Nhà 
Văn,2023. - 310tr , 24cm    
895.92234  PD : DL.018893 / PM : MM.018619

136.  NGUYỄN THÁI HẢI. Làm chị hai thật là oai!  : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn 
Thái Hải. - H. : Văn Học,2023. - 124tr , 19cm    
895.92234  PD : DV.081868 / PM : MM.018623



137.  BÙI THỊ BIÊN LINH. Lính miền đông  / Bùi Thị Biên Linh. - H. : Quân đội nhân 
dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-
2025). - 232tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081887 / PM : MM.018638

138.  ĐẶNG DUY LƯU. Hạ cháy  / Đặng Duy Lưu. - H. : Quân đội nhân dân,2023. - (Kỷ 
niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025). - 224tr , 
21cm    
895.92234  PD : DV.081889 / PM : MM.018636

139.  PHÙNG PHƯƠNG QUÝ. Cơm Bắc giặc Nam  / Phùng Phương Quý. - H. : Quân đội 
nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
1975-2025). - 316tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081892 / PM : MM.018640

140.  VŨ THÀNH SƠN. Cơn mưa bội bạc  : Tiểu thuyết / Vũ Thành Sơn. - H. : Hội Nhà 
Văn,2023. - 240tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081880 / PM : MM.018627

141.  VƯƠNG THỊ THU THỦY. Một nửa còn ở lại  / Vương Thị Thu Thủy. - H. : Quân đội 
nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
1975-2025). - 320tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081890 / PM : MM.018635

142.  KHÔI VŨ. Đất ẩn long  / Khôi Vũ. - H. : Hội Nhà Văn,2023. - 246tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081907 / PM : MM.018691

143.  PHẠM ANH XUÂN. Con Tun tai vểnh  : Truyện dài / Phạm Anh Xuân. - H. : Phụ Nữ 
Việt Nam,2023. - 118tr , 21cm    
895.92234  PD : DV.081929 / PM : MM.018680

144.  CAO VĂN HÀ. Chuyện làng tôi  : Tản văn / Cao Văn Hà. - H. : Phụ Nữ Việt 
Nam,2023. - 282tr , 21cm    
895.9228  PD : DV.081877 / PM : MM.018630

145.  PHẠM VÂN ANH . Gìn giữ biên cương, lãnh thổ của Tổ quốc   : Bút ký  / Phạm Vân 
Anh . - H. : Quân đội nhân dân ,2023. - 184tr , 21cm    
895.922803  PD : DV.081920 / PM : MM.018664

146.  MÃ THIỆN ĐỒNG . Nhân chứng lịch sử thành cổ quảng trị 81 ngày đêm   : Truyện 
ký / Mã Thiện Đồng . - H. : Quân đội nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước ). - 240tr , 21cm    
895.922803  PD : DV.082028 / PM : MM.018795

147.  NGUYỄN PHAN KHIÊM. Để lại những dấu chân  / Nguyễn Phan Khiêm. - H. : Văn 
học,2024. - 306tr , 24cm    



895.922803  PD : DL.018909 / PM : MM.018715

148.  NGUYỄN ĐĂNG SONG . Những trận chiến nổi tiếng thế  giới trong thế kỷ XX  / 
Nguyễn Đăng Song . - H. : Quân đội nhân dân,2023. - 248tr , 21cm    
909.82  PD : DV.082029 / PM : MM.018791

149.   Đại Nam nhất thống chí Tập 1  : Kinh sư và Phủ Thừa Thiên. - Tái bản lần thứ 4. - 
Huế : Thuận hóa,2024 , 24cm

T.1, 272tr    
915.97  PD : DL.018932 / PM : MM.018812

150.   Đại Nam nhất thống chí Tập 2  : Tỉnh Quảng Bình, đạo Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh 
Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, quần đảo Hoàng Sa . - Tái bản lần thứ 4. - Huế : Thuận 
hóa,2024 , 24cm

T.2, 292tr    
915.97  PD : DL.018933 / PM : MM.018813

151.   Đại Nam nhất thống chí Tập 3  : Tỉnh: Bình Định, Đạo Phú Yên, Khánh Hòa, Bình 
Thuận, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương . - Tái bản lần thứ 4. - 
Huế : Thuận hóa,2024 , 24cm

T.3, 300tr    
915.97  PD : DL.018934 / PM : MM.018814

152.   Đại Nam nhất thống chí Tập 4  : Tỉnh: Quảng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn Tây, 
Hưng Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng. - Tái bản lần thứ 4. - Huế : Thuận 
hóa,2024 , 24cm

T.4, 278tr    
915.97  PD : DL.018935 / PM : MM.018815

153.   Đại Nam nhất thống chí Tập 5  : Tỉnh: Hà Tiên, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, 
An Giang, Gia Định, Sách dẫn . - Tái bản lần thứ 4. - Huế : Thuận hóa,2024 , 24cm

T.5, 316tr    
915.97  PD : DL.018936 / PM : MM.018816

154.  LÊ BÁ THẢO . Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý   / Lê Bá Thảo . - H. : Dân 
trí,2023. - 454tr , 24cm    
915.97  PD : DL.018923 / PM : MM.018828

155.  VÕ VĂN THÀNH . Việt Nam non sông gấm vóc miền Bắc  / Võ Văn Thành, Phạm 
Hương. - H. : Hồng đức,2023. - (Cẩm nang du lịch). - 344tr , 21cm    
915.97  PD : DV.082000 / PM : MM.018764

156.  PHẠM HƯƠNG . Việt Nam non sông gấm vóc miền Nam   / Phạm Hương, Võ Văn 
Thành . - H. : Hồng đức,2023. - (Cẩm nang du lịch). - 344tr , 21cm    
915.97  PD : DV.081999 / PM : MM.018765



157.  VÕ VĂN THÀNH. Du lịch Việt Nam qua các di sản thế giới được UNESCO công 
nhận  / Võ Văn Thành. - H. : Hồng Đức,2023. - 220tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu di sản thiên nhiên thế giới; di sản văn hóa thế giới; di 
sản văn hóa phi vật thể thế giới trong du lịch;... 
915.97  PD : DV.081961 / PM : MM.018722

158.  DƯƠNG PHONG . Những nhà bác học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam   / Dương 
Phong  (Sưu tầm - tuyển chọn). - H. : Dân trí,2023. - 195tr , 21cm    
920  PD : DV.081996 / PM : MM.018736

159.  PREEMAN, PHILIP . Julius Caesar nhà độc tài huyền thoại của La mã   / Philip 
Preeman. - H. : Dân trí,2023. - 463tr , 24cm    
937.092  PD : DL.018915 / PM : MM.018830

160.  PREEMAN, PHILIP . Alexander đại đế huyền thoại xứ Macedonia   / Philip 
Preeman. - H. : Dân trí,2023. - 519tr , 24cm    
938.092  PD : DL.018916 / PM : MM.018829

161.  ALEXIEVICH, SVETLANA. Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ  / 
Svetlana Alexievich. - H. : Hội Nhà Văn,2023. - 462tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu về những người phụ nữ Nga trong chiến tranh thế giới 
II... 
940.53  PD : DV.081900 / PM : MM.018676

162.   Đại Nam liệt truyện chính biên: Nhị tập  : Truyện các Hậu phi - Hoàng tử - Công 
chúa (Quyển 1 đến Quyển 13). - Tái bản lần thứ tư. - TP. Huế : Thuận Hóa,2024. - 
(Quốc sử quán triều Nguyễn). - 233tr , 24cm 

Tóm tắt :    Bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích, công trạng các 
công thần, liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập 
quốc"... 
959.7  PD : DL.018928 / PM : MM.018801

163.   Đại Nam liệt truyện chính biên: Nhị tập  : Truyện các quan (Quyển 14 đến Quyển 
25). - Tái bản lần thứ tư. - TP. Huế : Thuận Hóa,2024. - (Quốc sử quán triều Nguyễn). - 
209tr , 24cm 

Tóm tắt :    Bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích, công trạng các 
công thần, liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập 
quốc"... 
959.7  PD : DL.018929 / PM : MM.018802

164.   Đại Nam liệt truyện chính biên: Nhị tập  : Truyện các quan (Quyển 26 đến Quyển 
36). - Tái bản lần thứ tư. - TP. Huế : Thuận Hóa,2024. - (Quốc sử quán triều Nguyễn). - 
229tr , 24cm 

Tóm tắt :    Bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích, công trạng các 
công thần, liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập 
quốc"... 



959.7  PD : DL.018930 / PM : MM.018803

165.   Đại Nam liệt truyện chính biên: Nhị tập  : Truyện người trung nghĩa và nghịch thần 
(Quyển 37 đến Quyển 46). - Tái bản lần thứ tư. - TP. Huế : Thuận Hóa,2024. - (Quốc sử 
quán triều Nguyễn). - 190tr , 24cm 

Tóm tắt :    Bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích, công trạng các 
công thần, liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập 
quốc"... 
959.7  PD : DL.018931 / PM : MM.018804

166.   Đại Nam liệt truyện chính biên: Sơ tập  : Truyện các quan (Quyển 4 đến Quyển 21). - 
Tái bản lần thứ tư. - TP. Huế : Thuận Hóa,2024. - (Quốc sử quán triều Nguyễn). - 254tr 
, 24cm 

Tóm tắt :    Bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích, công trạng các 
công thần, liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập 
quốc"... 
959.7  PD : DL.018926 / PM : MM.018799

167.   Đại Nam liệt truyện chính biên: Sơ tập  : Truyện người hạnh nghĩa và truyện nước 
ngoài (Quyển 22 đến Quyển 33). - Tái bản lần thứ tư. - TP. Huế : Thuận Hóa,2024. - 
(Quốc sử quán triều Nguyễn). - 209tr , 24cm 

Tóm tắt :    Bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích, công trạng các 
công thần, liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập 
quốc"... 
959.7  PD : DL.018927 / PM : MM.018800

168.   Đại Nam liệt truyện tiền biên  : Tổng mục và quyển đầu. - Tái bản lần thứ tư. - TP. 
Huế : Thuận Hóa,2024. - (Quốc sử quán triều Nguyễn). - 226tr , 24cm 

Tóm tắt :    Bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích, công trạng các 
công thần, liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập 
quốc"... 
959.7  PD : DL.018925 / PM : MM.018798

169.   . Khâm định Việt sử thông giám cương mục Tập 1  : Quyển đầu và Tiền biên. - Tái 
bản lần thứ hai. - H. : Hà Nội,2023 , 24cm

T.1, 182tr 
Tóm tắt :    Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc 

Hồng Bàn thị) những năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân 
những năm 966-967 
959.7  PD : DL.018937 / PM : MM.018805

170.   . Khâm định Việt sử thông giám cương mục Tập 2  : Chính biên: Quyển thứ 1 đến 
quyển thứ 9. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Hà Nội,2023 , 24cm

T.2, 308tr 
Tóm tắt :    Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ năm 968 khi Đinh Bộ Lĩnh 

lên ngôi đến triều đại của Trần Dụ Tông 1349 



959.7  PD : DL.018938 / PM : MM.018806

171.   . Khâm định Việt sử thông giám cương mục Tập 3  : Chính biên: Quyển thứ 10 đến 
quyển thứ 19. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Hà Nội,2023 , 24cm

T.3, 308tr 
Tóm tắt :    Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ triều đại của Trần Dụ Tông 

những năm 1350-1383 đến triều đại của Lê Thánh Tông những năm 1460-1465 
959.7  PD : DL.018939 / PM : MM.018807

172.   . Khâm định Việt sử thông giám cương mục Tập 4  : Chính biên: Quyển thứ 20 đến 
quyển thứ 29. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Hà Nội,2023 , 24cm

T.4, 296tr 
Tóm tắt :    Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ triều đại của Lê Thánh 

Tông những năm 1466-1467 đến triều đại của Lê Anh Tông những năm 1573-1592 
959.7  PD : DL.018940 / PM : MM.018808

173.   . Khâm định Việt sử thông giám cương mục Tập 5  : Chính biên: Quyển thứ 30 đến 
quyển thứ 39. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Hà Nội,2023 , 24cm

T.5, 272tr 
Tóm tắt :    Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ đời Lê Thế Tông những 

năm 1593-1599 đến đời Lê ý Tông những năm 1736-1740 
959.7  PD : DL.018941 / PM : MM.018809

174.   . Khâm định Việt sử thông giám cương mục Tập 6  : Chính biên: Quyển thứ 39 đến 
quyển thứ 47. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Hà Nội,2023 , 24cm

T.6, 256tr 
Tóm tắt :    Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ đời Lê Hiển Tông những 

năm 1741-1743 đến đời Lê Mẫn Đế những năm 1787-1789  
959.7  PD : DL.018942 / PM : MM.018810

175.   . Khâm định Việt sử thông giám cương mục Tập 7  : Sách dẫn - Sự kiện và Tư liệu. - 
Tái bản lần thứ hai. - H. : Hà Nội,2023 , 24cm

T.7, 288tr 
Tóm tắt :    Chỉ dẫn những sự kiện, địa điểm, nhân vật... tại 5 quyển tiền biên 

và 47 quyển chính biên 
959.7  PD : DL.018943 / PM : MM.018811

176.  TĂNG BÌNH . Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm   / 
Tăng Bình . - H. : Hồng đức ,2023. - 463tr , 27cm    
959.7  PD : DL.018912 / PM : MM.018821

177.  DƯƠNG PHONG . Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam   / Dương Phong  ( 
Sưu tầm - tuyển chọn). - H. : Dân trí,2023. - 199tr , 21cm    
959.7  PD : DV.081995 / PM : MM.018737



178.  NGUYỄN XUÂN KÍNH . Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại Việt   / 
Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Duy Hinh, Trần Bình,  Vũ Hoàng Hiếu . - H. : Hồng đức 
,2022. - 756tr , 24cm    
959.7  PD : DL.018924 / PM : MM.018827

179.  CHÂU HẢI ĐƯỜNG. An Nam truyện: Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung 
Quốc xưa  / Châu Hải Đường dịch và biên soạn. - H. : Hội Nhà Văn,2022. - 326tr , 
24cm 

Tóm tắt :    Trình bày các phần An Nam truyện trong chính sử Trung Quốc 
xưa; Các nhân vật tiêu biểu trong chính sử Trung Quốc xưa tại An Nam; Chiêm Thành - 
Phù Nam - Chân Lạp;... 
959.7  PD : DL.018895 / PM : MM.018615

180.  LÊ THÁI DŨNG. Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam  / Lê Thái Dũng biên soạn. - H. 
: Hồng Đức,2023. - 226tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu chuyện chưa kể về người em gái kết nghĩa của Trưng 
Vương; những vị vua lên ngôi vào đầu xuân, năm mới;... 
959.7  PD : DV.081986 / PM : MM.018773

181.  LÊ THÁI DŨNG. Sử Việt chuyện hay nhớ mãi  / Lê Thái Dũng biên soạn. - H. : Hồng 
Đức,2023. - 226tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu rùa thần, trĩ trắng và chính sách đối ngoại thời Hùng 
Vương; Quốc hiệu nước ta thời Trưng Vương; những điều ít biết về Bố Cái Đại vương 
Phùng Hưng;... 
959.7  PD : DV.082003 / PM : MM.018768

182.  NGUYỄN THỊ HOÀI DUNG. Danh nhân Việt Nam  / Nguyễn Thị Hoài Dung, Tuệ 
Minh. - H. : Văn Học,2023. - 234tr , 21cm    
959.7  PD : DV.081922 / PM : MM.018682

183.  TỪ DIÊN HÚC. Việt Nam tập lược: Các nước cổ ở Đàng Trong  / Từ Diên Húc. - H. 
: Lao Động,2023. - 132tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu "các nước cổ ở Đàng Trong"; Từ Diên Húc; Việt Nam 
tập lược;... 
959.7  PD : DV.082005 / PM : MM.018767

184.  BÁCH KHOA. Những công chúa và nổi tiếng của các triều đại Việt Nam   / Bách 
Khoa( Sưu tầm - tuyển chọn). - H. : Hồng đức,2023. - 195tr , 21cm    
959.7  PD : DV.081997 / PM : MM.018770

185.  LÊ THÁI DŨNG. Một số huyền tích kỳ lạ của đế vương nước Việt  / Lê Thái Dũng 
biên soạn. - H. : Hồng Đức,2023. - 226tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu những huyền thoại về vua Hùng thứ 19; An Dương 
Vương được tiên giúp xây thành; Trưng Vương - Đóa mẫu đơn nở trong cung trăng;... 
959.7009  PD : DV.081984 / PM : MM.018747



186.  BÁCH KHOA. Những hoàng hậu và phi tần nổi tiếng của các triều đại Việt Nam   / 
Bách Khoa( Sưu tầm - tuyển chọn). - H. : Hồng đức,2023. - 195tr , 21cm    
959.702  PD : DV.081991 / PM : MM.018741

187.  LÊ THÁI DŨNG. Những điều ít biết về các vị vua triều Đinh - Tiền Lê  / Lê Thái 
Dũng biên soạn. - H. : Hồng Đức,2023. - 226tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu khái lược về sự hình thành, thời gian tồn tại và các đời 
vua Đinh - Tiền Lê; một số câu chuyện về các vị vua triều Đinh;... 
959.7022  PD : DV.081990 / PM : MM.018742

188.  TRẦN NGỌC BÌNH . Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc kháng chiến giữ nước của 
dân tộc Việt Nam   / Trần Ngọc Bình . - H. : Hà nội ,2024. - 168tr , 23cm    
959.7024  PD : DV.082023 / PM : MM.018789

189.  LÊ THÁI DŨNG. Vai trò của thủy quân nhà Trần trong kháng chiến chống Nguyên 
Mông  / Lê Thái Dũng, Nguyễn Thế Quy biên soạn. - H. : Hồng Đức,2023. - 226tr , 
21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu đôi nét về tổ chức quân đội thời Trần; khái quát về lực 
lượng thủy quân Việt Nam dưới thời Trần; vai trò của lực lượng thủy quân;... 
959.7024  PD : DV.082004 / PM : MM.018745

190.  LÊ THÁI DŨNG. Những bảng nhãn trong lịch sử Việt Nam  / Lê Thái Dũng. - H. : 
Hồng Đức,2023. - 214tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu đôi nét khái quát; những thông tin ít ỏi về học vị Bảng 
nhãn; bị Bảng nhãn đầu tiên soạn Quốc sử nước Việt;... 
959.7027  PD : DV.081985 / PM : MM.018735

191.  LÊ THÁI DŨNG. Những chuyện thú vị về các vua triều Nguyễn  / Lê Thái Dũng biên 
soạn. - H. : Hồng Đức,2023. - 226tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu khái lược về quá trình hình thành và thời gian tồn tại 
của triều Nguyễn; một số giai thoại về các vua triều Nguyễn;... 
959.7029  PD : DV.081992 / PM : MM.018740

192.  TRẦN ĐỨC ANH SƠN. Huế - triều Nguyễn một cái nhìn  / Trần Đức Anh Sơn. - In 
lần thứ tư, có bổ sung, sửa chữa. - H. : Thế giới,2023. - 654tr , 24cm 

Tóm tắt :    Sách gồm 47 bài viết về nhiều lĩnh vực, phân chia thành hai chủ 
đề Huế - di sản văn hóa và Triều Nguyễn - Những vấn đề lịch sử... 
959.7029  PD : DL.018922 / PM : MM.018822

193.  WERTH, LÉON. Nam Kỳ ngao du  / Léon Werth. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2023. - 
294tr , 21cm 

Tóm tắt :    Ghi lại cuộc hành trình đến Sài Gòn - Nam kỳ đầu thế kỷ 20 với 
bức tranh về con người và vùng đất nơi đây; nêu rõ mặt trái của chủ nghĩa thực dân 
đang vận hành ở Nam kỳ thuộc địa lúc bấy giờ 
959.703  PD : DV.082032 / PM : MM.018819



194.  PRUDHOMME, LÉON. Xứ An Nam (5.7.1885 - 4.4.1886)  / Léon Prudhomme. - H. : 
Hà Nội,2024. - 240tr , 24cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu mô tả sơ lược về xứ An Nam: Chính quyền và quan 
chức xứ An Nam gồm 12 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận; Triều đình Huế - viện cơ 
mật với hai phụ chính, mối quan hệ của họ với ngài Courcy;... 
959.703  PD : DL.018917 / PM : MM.018820

195.  HOÀNG LAN . Cuộc đời và sự nghiệp cố thủ tướng Võ Văn Kiệt những ký ức 
không phai mờ về thủ tướng   / Hoàng Lan, Hoàng Hoa . - H. : Thế giới ,2023. - 368tr 
, 27cm    
959.704092  PD : DL.018913 / PM : MM.018823

196.  NAM PHONG . Những anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử Việt Nam   / Nam Phong ( 
Sưu tầm - tuyển chọn). - H. : Dân trí,2023. - 199tr , 19cm    
959.704092  PD : DV.081987 / PM : MM.018772

197.   Điện Biên Phủ đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt Nam . - H. : Quân Đội Nhân 
Dân,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 116tr , 23cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu về Điện Biên Phủ - đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch 
Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp; bước phát triển mới về nghệ thuật 
chiến dịch tiến công lớn của quân đội ta  
959.7041  PD : DV.082014 / PM : MM.018783

198.   Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài . - H. : 
Quân Đội Nhân Dân,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 180tr , 
23cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu ý kiến, đánh giá về Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới 
góc nhìn của người nước ngoài với 3 phần: Những dự báo về sự thất bại tất yếu của 
Pháp tại Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ trong ký ức những người Pháp trực tiếp tham 
chiến; Điện Biên Phủ và chiến tranh Đông Dương từ góc nhìn nhân dân Pháp và thế giới 
959.7041  PD : DV.082013 / PM : MM.018782

199.  NGUYỄN THÀNH HỮU . Chuyện kể chiến thắng Điện Biên Phủ Tập 1  / Nguyễn 
Thành Hữu, Đào Duy Nam. - H. : Quân Đội Nhân Dân,2023. - (Kỷ niệm 70 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ) , 24cm

T.1, 188tr 
Tóm tắt :    Gồm các câu chuyện kể lại những diễn biến cơ bản của chiến 

dịch, từ sự chỉ đạo của Cơ quan Tổng hành dinh trong chiến dịch, quyết định chuyển 
phương châm "đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc", đến các trận 
quyết chiến quả cảm, anh dũng của bộ đội ta để đi đến chiến thắng cuối cùng; vai trò, ý 
nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với phong trào giải phóng dân tộc của các 
nước trên thế giới và với cách mạng Việt Nam 
959.7041  PD : DV.082016 / PM : MM.018775



200.  NGUYỄN THÀNH HỮU . Chuyện kể chiến thắng Điện Biên Phủ Tập 2  / Nguyễn 
Thành Hữu, Đào Duy Nam. - H. : Quân Đội Nhân Dân,2023. - (Kỷ niệm 70 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ) , 24cm

T.2, 188tr 
Tóm tắt :    Tập hợp những câu chuyện đầy xúc động diễn ra trong suốt cả 

chiến dịch như: Cuộc hành quân đưa pháo lên mặt trận, làm chủ bầu trời của bộ đội 
phòng không, các trận đánh chi viện cho bộ đội ta hay công tác tư tưởng động viên bộ 
đội chiến đấu...; sự cống hiến, hy sinh của quân dân ta trong chiến dịch, các mặt trận 
phối hợp với Điện Biên Phủ, công tác bảo đảm phục vụ cho chiến dịch hay các câu 
chuyện xúc động về những anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc... 
959.7041  PD : DV.082017 / PM : MM.018776

201.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ  / Võ Nguyên Giáp. - Tái bản. - H. : Quân Đội 
Nhân Dân,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 144tr , 23cm    
959.7041  PD : DV.082019 / PM : MM.018784

202.  HOÀNG HẢI. Điện Biên Phủ không thể nào quên  / Hoàng Hải. - H. : Quân Đội Nhân 
Dân,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 156tr , 23cm 

Tóm tắt :    Kể lại những câu chuyện, những ký ức, những kỷ niệm sâu sắc 
về đơn vị, đồng chí, đồng đội, quê hương, người thật việc thật trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp trên mặt trận Điện Biên Phủ, làm lên chiến thắng lừng lẫy, chấn động địa 
cầu 
959.7041  PD : DV.082020 / PM : MM.018777

203.  HOÀNG MINH PHƯƠNG. Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ  / 
Hoàng Minh Phương. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Quân Đội Nhân Dân,2024. - (Kỷ 
niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 172tr , 23cm 

Tóm tắt :    Trình bày về sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuộc 
đấu tranh chống hữu khuynh tiêu cực, những chỉ đạo chiến lược làm nên chiến thắng 
Điện Biên Phủ 
959.7041  PD : DV.082018 / PM : MM.018785

204.  LÊ TRỌNG TẤN. Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ  / Lê 
Trọng Tấn. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Quân Đội Nhân Dân,2024. - (Kỷ niệm 70 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ). - 240tr , 23cm    
959.7041  PD : DV.082009 / PM : MM.018778

205.  ĐẶNG VIỆT THỦY. 10 chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) 
trên địa bàn Tây Bắc  / Đặng Việt Thủy biên soạn. - H. : Hà Nội,2024. - (Kỷ niệm 70 
năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 188tr , 23cm 

Tóm tắt :    Sơ lược về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân 
Tây Bắc. Tóm tắt 10 chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) trên 
địa bàn Tây Bắc, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ 
959.7041  PD : DV.082010 / PM : MM.018779



206.  DIỆU TUỆ. 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng  / Diệu Tuệ. - H. : Tài 
Chính,2023. - 344tr , 28cm 

Tóm tắt :    Trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; Nhật lệnh, 
thư, lệnh động viên trong chiến dịch và các chiến dịch phối hợp; Biểu tượng của sức 
mạnh Việt Nam;... 
959.7041  PD : DL.018905 / PM : MM.018694

207.  VŨ KIM YẾN. Điện Biên Phủ - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh  / Vũ Kim Yến. - H. : Hà Nội,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ). - 228tr , 23cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu những tư liệu, số liệu và diễn biến chiến dịch Điện 
Biên Phủ cùng những bài viết ngợi ca chiến thắng Điện Biên Phủ 
959.7041  PD : DV.082022 / PM : MM.018786

208.  VŨ KIM YẾN. Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu  / Vũ Kim Yến. 
- H. : Hà Nội,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 196tr , 23cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu khái quát quá trình hình thành tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ và diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra những nhân tố tạo nên thắng lợi 
của quân dân ta ở Điện Biên Phủ 
959.7041  PD : DV.082012 / PM : MM.018781

209.  VŨ KIM YẾN. Điện Biên Phủ qua những góc nhìn lịch sử  / Vũ Kim Yến. - H. : Hà 
Nội,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 176tr , 23cm 

Tóm tắt :    Tuyển chọn những bài báo trong và ngoài nước, hồi ký của nhiều 
nhà chính trị, quân sự đã trực tiếp tham chiến hoặc được biết về Điện Biên Phủ... bình 
luận về chiến thắng Điện Biên Phủ 
959.7041  PD : DV.082011 / PM : MM.018780

210.  VŨ KIM YẾN. Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ   / Vũ 
Kim Yến. - H. : Hà Nội,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 228tr , 
23cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu sơ lược tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Đề cập mối quan hệ thân tình, thiên liêng giữa lãnh tụ Hồ Chí 
Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
959.7041  PD : DV.082015 / PM : MM.018788

211.  VŨ KIM YẾN. Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên Phủ   / Vũ Kim Yến. - H. : Hà 
Nội,2024. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ). - 228tr , 23cm 

Tóm tắt :    Tái hiện diễn biến của chiến cục Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt 
là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Một số những câu chuyện kể về Điện Biên Phủ - 
chiến trường cam go mà quân và dân ta đã ngày đêm chiến đấu để giành lại độc lập tự 
do cho dân tộc 
959.7041  PD : DV.082021 / PM : MM.018787



212.   Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 04-1975 . - H. : Quân đội nhân 
dân,2024. - (Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ). - 240tr 
, 21cm    
959.7043  PD : DV.082024 / PM : MM.018793

213.  THU PHƯƠNG . Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968  / Thu 
Phương . - H. : Tài chính ,2024. - 335tr , 28cm    
959.7043  PD : DL.018914 / PM : MM.018824

214.  NÔNG HUYỀN SƠN . Giải mật chính trường miền Nam sau đảo chính Ngô Đình 
Diệm   : Sách tham khảo  / Nông Huyền Sơn . - H. : Quân đội nhân dân,2024. - (Kỷ 
niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ). - 224tr , 21cm    
959.7043  PD : DV.082025 / PM : MM.018792

215.  LÊ CHÍNH . Tư liệu các sự kiện diễn ra trước và sau ngày giải phóng   : Truyện ký / 
Lê Chính . - H. : Quân đội nhân dân,2023. - (Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước ). - 308tr , 21cm    
959.7043  PD : DV.082027 / PM : MM.018790

216.  THU PHƯƠNG. Đại thắng mùa xuân 1975 mốc son chói ngời trong lịch sử dân tộc  
/ Thu Phương. - H. : Tài Chính,2023. - 334tr , 28cm 

Tóm tắt :    Lãnh đạo các nước nói về Đại thắng Mùa Xuân 1975 của nhân 
dân Việt Nam; Hội nghị, tư liệu, điện và thư gửi vào chiến trường trong cuộc tổng tiến 
công Mùa Xuân 1975;... 
959.7043  PD : DL.018908 / PM : MM.018693

217.  ĐẶNG VIỆT THỦY. Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975   / Đặng Việt Thủy, 
Đặng Thành Trung biên soạn. - H. : Hà Nội,2024. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng 
miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025). - 284tr , 21cm 

Tóm tắt :    Quyển sách giới thiệu một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng 
tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước... 
959.7043  PD : DV.081998 / PM : MM.018766

218.  TUỆ MINH . Bác Hồ cầu hiền tài  / Tuệ Minh . - H. : Văn học ,2023. - 191tr , 21cm 
Tóm tắt :    Ghi lại những câu chuyện cảm động kể về Bác Hồ trọng dụng 

các nhân sĩ, trí thức nổi tiếng thời kỳ đầu cách mạng tháng 8 và hồi ức, ấn tượng của các 
vị đó về Bác Hồ. Một số bài báo, thư từ của Bác về việc cầu hiền tài 
959.704902  PD : DV.081931 / PM : MM.018684

219.  CHU TRỌNG HUYẾN . Bác Hồ của chúng em   / Chu Trọng Huyến . - H. : Văn học 
,2023. - 183tr , 21cm    
959.704902  PD : DV.081932 / PM : MM.018685

220.  TUỆ MINH . Bác Hồ tấm gương sáng mãi   / Tuệ Minh . - H. : Văn học ,2023. - 207tr , 
21cm    



959.704902  PD : DV.081925 / PM : MM.018666

221.  TUỆ MINH . Học Bác lòng ta trong sáng hơn   / Tuệ Minh . - H. : Văn học ,2023. - 
191tr , 21cm    
959.704902  PD : DV.081930 / PM : MM.018683

222.  DƯƠNG PHONG. Những trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam  / Dương 
Phong sưu tầm - tuyển chọn. - H. : Dân Trí,2023. - 200tr , 21cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu một số vị đỗ Trạng nguyên có hành trạng đặc biệt 
trong lịch sử Việt Nam: Lê Văn Thịnh - "Trạng nguyên" khai khoa Đại Việt, Nguyễn 
Quan Quang - Trạng nguyên đầu tiên của nước Việt, Nguyễn Hiền - Trạng nguyên trẻ 
nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam... 
959.7092  PD : DV.082026 / PM : MM.018794

223.  PHAN THANH HẢI. Huế - Còn lại với di sản  / Phan Thanh Hải. - H. : Hà Nội,2023. - 
366tr , 24cm 

Tóm tắt :    Tập hợp một số bài khảo cứu, nghiên cứu từ trung bình đến dài 
xung quanh các chủ đề về di sản văn hóa phong phú của cố đô Huế, trọng tâm là di sản 
văn hóa cung đình thời Nguyễn... 
959.749  PD : DL.018920 / PM : MM.018825

224.  PHAN THANH HẢI. Tản mạn về Huế từ góc nhìn di sản văn hóa  / Phan Thanh Hải. 
- H. : Hà Nội,2023. - 304tr , 24cm 

Tóm tắt :    Giới thiệu lịch sử và văn hóa; di tích - cổ vật; bảo tồn - phát huy 
di sản văn hóa Huế;... 
959.749  PD : DL.018921 / PM : MM.018826

225.  BAUDRIT, ANDRÉ. Lịch sử tên đường phố Sài Gòn  / André Baudrit. - H. : Tri 
thức,2024. - 431tr , 24cm 

Tóm tắt :    Sách giới thiệu về tất cả những công trình đường phố, quảng 
trường, bia tượng đài, công viên, ở Sài Gòn và đặc biệt chú trọng vào tên của các tuyến 
đường, giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của các vĩ nhân để biết được lý do vì sao con 
đường mang tên của họ... 
959.779  PD : DL.018918 / PM : MM.018817

226.  BOUCHOT, JEAN. Lịch sử Sài Gòn thuở ban đầu  / Jean Bouchot. - H. : Tri 
Thức,2024. - 606tr , 24cm 

Tóm tắt :    Ghi chép, mô tả về lịch sử thành phố Sài Gòn, cảng Sài Gòn, 
thương cảng Sài Gòn, tình hình Sài Gòn từ năm 1861 đến 1867, Thảo Cầm Viên, Dinh 
thống đốc Nam Kỳ, những tài liệu chưa từng công bố liên quan đến cuộc sống ở Sài 
Gòn và các văn bản hành chính 
959.779  PD : DL.018919 / PM : MM.018818


